
UBND XÃ THĂNG BÌNH 
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Số:          /TB-HĐNVQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thăng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện tham gia 

nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 

 

 Căn cứ Luật NVQS năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018; 

 Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-BCH ngày 10/11/2025 của Ban Chỉ huy 

PTKV5 – Tĩnh Gia, về việc điều hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026; 

 Căn cứ Quyết định 484/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2026;  

 Căn cứ kết quả khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an của Hội 

đồng khám sức khoẻ khu vực 5 – Tĩnh Gia, ngày 03 tháng 12 năm 2025, Hội đồng 

nghĩa vụ Quân sự xã Thăng Bình thông báo đến các Ông (Bà) thành viên Hội đồng 

nghĩa vụ Quân sự, các Ông (Bà) Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Thôn đội trưởng được 

biết số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an năm 2026, 

gồm những thanh niên có tên sau: 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Con ông 

Con bà 
Thôn 

01 Đỗ Bá Tú 10/08/2006 Nguyễn Thị Chủ Ân Phú 

02 Nguyễn Văn Hùng 12/04/2006 
Nguyễn Văn Lợi 

Trần Thị Thanh 
Ân Phú 

03 
Nguyễn Xuân Tường 

Huy 
25/01/2005 

Nguyễn Xuân Tụ 

Lê Thị Dung 
Lý Đông 

04 Nguyễn Viết Minh 08/10/2007 
Nguyễn Viết Thu  

Phạm Thị Dung  
Lý Đông 

05 Trịnh Quốc Vỹ 28/08/2007 
Trịnh Quốc Phúc  

Nguyễn Thị Dự  
Mỹ Giang 

06 Nguyễn Văn Việt 28/09/2006 
Nguyễn Văn Hoàng 

Đỗ Thị Nhỏ 
Mỹ Giang 

07 Lê Văn Nhật 26/04/2003 
Lê Văn Chiến 

Bùi Thị Hằng 
Mỹ Quang 

08 Lê Bình An 08/03/2007 Lê Thị Bình 
Ngư Thôn 

Đại Bản 

09 Đào Nhật Tân 18/07/2007 
Đào Xuân Nhất 

Nguyễn Thị Năng 

Ngư Thôn 

Đại Bản 

10 Vũ Bá Hưng 23/05/2006 
Vũ Bá Bảy 

Nguyễn Thị Lan 

Ngư Thôn 

Đại Bản 

11 Phạm Bá Tuy 03/11/2004 
Phạm Bá Để 

Nguyễn Thị Lan 
Ngọ Hạ 



12 Phan Văn Tùng 25/06/2007 Phan Văn Bường (Chết) Ngọ Hạ 

13 Phạm Ngọc Linh 21/04/2007 
Phạm Ngọc Minh  

Mai Thị Tỉnh  
Ngọ Thượng 

14 Nguyễn Minh Hạ 26/02/2006 
Nguyễn Hữu Minh 

Nguyễn Thị Xuân 
Ngọc Chẩm 

15 Nguyễn Hữu Hưng 03/05/2005 
Nguyễn Hữu Sơn 

Phạm Thị Xuyên 
Ngọc Chẩm 

16 Lê Xuân Tiến 21/10/2007 
Lê Xuân Hoa 

Nguyễn Thị Chuyên 
Ốc Thôn 

17 Phan Văn Huy 17/09/2007 
Phan Văn Táo 

Lê Thị Khuê 
Ốc Thôn 

18 Nguyễn Lê Anh Vũ 16/08/2007 
Nguyễn Ngọc Ân 

Lê Thị Huyền 
Ốc Thôn 

19 Lâm Văn Tưởng 16/12/2006 
Lâm Văn Tâm 

Trịnh Thị Ngọt 
Ốc Thôn 

20 Nguyễn Viết Dân 06/07/2007 
Nguyễn Viết Khoa 

Hoàng Thị Nghĩa 
Tân Giao 

21 Nguyễn Kim Tuấn Anh 28/03/2006 
Nguyễn Kim Thế 

Lê Thị Mạnh 
Tân Giao 

22 Nguyễn Bá Trung 13/05/2007 
Nguyễn Bá Công 

Văn Thị Thơm 
Tân Vinh 

23 Văn Lê Anh Quang 10/10/2007 
Văn Đình Tuyên 

Lê Thị Thanh 
Tân Vinh 

24 Phạm Bá Duẩn 24/12/2007 
Phạm Bá Dực 

Lê Thị Duy 
Thập Lý 

25 Trần Văn Dương 03/03/2007 
Trần Văn Nghị 

Lê Thị Thức 
Thập Lý 

26 Trần Văn Dũng 13/08/2006 
Trần Văn Tuấn (Chết) 

Lê Thị Hoa 
Thập Lý 

27 Lê Hồng Phong 19/10/2006 
Lê Văn Ngữ (Chết) 

Lê Thị Thanh 
Thập Lý 

28 Lê Doãn Cường 30/09/2004 
Lê Doãn Khiêm 

Lê Thị Hường 
Thọ Đông 

29 Nguyễn Khắc Tam 12/12/2004 
Nguyễn Khắc Nam 

Phạm Thị Loan 
Thọ Khang 

30 Nguyễn Khắc Du 21/12/2007 
Nguyễn Khắc Trưởng 

Lê Thị Cúc 
Thọ Khang 

31 Trần Văn Minh 05/08/2007 
Trần Văn Tranh 

Nguyễn Thi Tuyết 
Thọ Khang 

32 Lê Hoàng Phi 25/11/2007 
Lê Văn Hùng 

Nguyễn Thị Lan 
Thọ Thượng 

33 Đặng Ngọc Quân 01/09/2003 
Đăng Ngọc Đường 

Dư Thị Hồng 
Thọ Thượng 

34 Hoàng Như Đường 10/03/2007 
Hoàng Như Sánh (Chết) 

Bùi Thị Nhàn 
Thọ Thượng 

35 Vũ Văn Khánh 21/12/2007 
Vũ Văn Hòa 

Lê Thị Lập 
Vạn Thành 



36 Phạm Viết Đạt 14/10/2007 
Phạm Viết Chương 

Nguyễn Thị Thu Thúy 
Vạn Thành 

37 Lê Anh Quang 20/01/2007 
Lê Văn Sơn 

Phạm Thị Liên 
Vạn Thành 

 

Vậy, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thăng Bình thông báo đến các thành 

viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các Ông (Bà) Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Thôn đội 

trưởng các thôn trên địa bàn xã, công dân và gia đình công dân có tên trong danh 

sách trên được biết để chủ động sắp xếp thời gian khi Hội đồng NVQS xã thông báo 

làm hồ sơ và sẵn sàng ở nhà để phục vụ công tác thâm nhập theo kế hoạch.  

Kế hoạch thâm nhập sẽ thông báo sau./.   

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐND, UBND (Báo cáo); 

- 20 thôn (Thực hiện); 

- Đài truyền thanh xã (Thông báo); 

- Lưu: VT, QS. 

              TM. HỘI ĐỒNG NVQS 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thái Sơn 
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